
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 301/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205208834  Trần Nguyễn Hồng  Ân 07/11/2000 Đắk Lắk 26CSC2

2 2321716469
 Nguyễn Quang
Quốc

 Anh 24/10/1999 Quảng Nam 26CSC2

3 2320314057  Võ Thị Mỹ  Duyên 20/04/1999 Quảng Ngãi 26CSC2

4 24205207615  Bùi Thị Thanh  Duyên 29/02/2000 Gia Lai 26CSC2

5 24203206725  Phan Thanh Kiều  Giang 26/08/2000 Quảng Nam 26CSC2

6 23203110342  Lê Ngọc  Hà 22/11/1999 Đà Nẵng 26CSC2

7 24202609661  Võ Thị Thu  Hà 20/06/2000 Quảng Nam 26CSC2

8 24207107596  Nguyễn Thị Thu  Hà 12/07/2000 Quảng Nam 26CSC2

9 24202605116  Huỳnh Thị Thu  Hiền 06/01/2000 Đà Nẵng 26CSC2

10 24208609782  Lê Nguyễn Thị Thu  Hiền 02/03/2000 Đà Nẵng 26CSC2

11 24202604979  Phạm Thị Hồng  Hợp 08/03/2000 Quảng Nam 26CSC2

12 24202600061  Lê Thị  Hương 11/04/2000 Quảng Trị 26CSC2

13 24202615995  Hoàng Thị  Hường 20/06/2000 Ninh Bình 26CSC2

14 2321712499  Nguyễn Anh  Huy 27/08/1996 Đà Nẵng 26CSC2

15 24202508445  Lê Thị Mỹ  Lệ 30/10/2000 Quảng Nam 26CSC2

16 24265203018  Nguyễn Thị  Cúc 10/07/1994 Đắk Lắk 26CHT1 Thi ghép

17 24265203035  Lê Thị  Miên 20/05/1994 Quảng Trị 26CHT1
Từ 03/10/20
qua

18 24265203058  Mai Thị  Vân 04/08/1994 Nghệ An 26CHT1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 301/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC
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SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205210974  Lưu Thị Khánh  Linh 07/01/2000 Nghệ An 26CSC2

2 2321714935  Lê Hồng  Long 02/04/1999 Quảng Nam 26CSC2

3 24202602338  Phạm Thị Diệu  Ly 24/07/2000 Quảng Bình 26CSC2

4 2320716617  Nguyễn Ái  Như 08/07/1999 Phú Yên 26CSC2

5 24202507582  Nguyễn Thị Thu  Nhung 01/01/2000 Quảng Nam 26CSC2

6 24205216043  Lê Nguyễn Ngọc  Nữ 01/12/2000 Bình Định 26CSC2

7 2320315775  Nguyễn Thị Nhật  Phi 10/05/1999 Quảng Ngãi 26CSC2

8 24205205502  Lý Như  Phượng 16/09/2000 Quảng Nam 26CSC2

9 24202608114  Đỗ Như  Quỳnh 23/12/1999 Gia Lai 26CSC2

10 2320237433  Trương Trần Khánh  Tâm 06/10/1999 Quảng Ngãi 26CSC2

11 24205205493  Nguyễn Trần Thanh  Tâm 26/08/2000 Bình Định 26CSC2

12 24218612955  Phạm Nhật  Tân 22/11/1993 Đà Nẵng 26CSC2

13 24203107004  Võ Thị Hồng  Thắm 12/08/2000 Quảng Nam 26CSC2

14 24212606127  Lê Văn  Thắng 03/10/2000 Quảng Nam 26CSC2

15 24213100490  Võ Nhật  Tín 02/11/2000 Quảng Nam 26CSC2

16 24203206726  Nguyễn Hoàng  Trâm 03/11/2000 Quảng Nam 26CSC2

17 24207106532  Nguyễn Hữu Ngọc  Trân 17/09/2000 Quảng Nam 26CSC2

18 24207205819  Lê Thị Thùy  Trang 21/11/2000 Quảng Nam 26CSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 502/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
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GHI CHÚ

1 23203111659  Võ Thị Thanh  Tuyền 28/08/1999 Quảng Nam 26CSC2

2 24202600083  Lê Thanh  Yến 19/11/1999 Bình Định 26CSC2

3 2320722902  Nguyễn Ngọc Diệu  Ái 17/10/1999 Quảng Ngãi 26SSC2

4 2320714379  Trần Thị Kim  Chi 04/05/1999 Quảng Nam 26SSC2

5 23218610358  Trần Văn  Chính 19/05/1999 Quảng Nam 26SSC2

6 2321864616  Tô Văn  Chương 16/08/1999 Gia Lai 26SSC2

7 24208606261  Nguyễn Thị Bích  Diễm 09/11/1999 Quảng Ngãi 26SSC2

8 2321722328  Nguyễn Thế  Duy 18/11/1998 Đà Nẵng 26SSC2

9 23203210932  Trần Thị Bảo  Duyên 28/10/1999 Quảng Nam 26SSC2

10 24207116219  Lê Thị Mỹ  Duyên 05/04/2000 Đà Nẵng 26SSC2

11 23203110481  Võ Thị Thanh  Hiếu 05/12/1999 Đà Nẵng 26SSC2

12 2321714403  Nguyễn Minh  Hiếu 02/02/1999 Quảng Nam 26SSC2

13 2320713556  Nguyễn Thị Nguyên  Hoàng 02/02/1999 Quảng Nam 26SSC2

14 24207105812  Hoàng Khánh  Huyền 23/07/2000 Quảng Bình 26SSC2

15 2320710575  Nguyễn Phan Minh  Kiều 23/06/1999 Đà Nẵng 26SSC2

16 24207115989  Nguyễn Thị  Lan 21/10/2000 Quảng Nam 26SSC2

17 24203110750  Huỳnh Thị  Lệ 02/05/2000 Quảng Nam 26SSC2

18 23207110146  Nguyễn Thị Phương  Linh 18/12/1999 Đà Nẵng 26SSC2

19 24207202076  Trương Thị  Linh 17/10/2000 Nghệ An 26SSC2

20 24207106068  Trương Thị Yến  Nga 28/10/2000 Đà Nẵng 26SSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 502/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
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1 24207101313  Nguyễn Thị Hồng  Nhi 20/09/2000 Quảng Ngãi 26SSC2

2 2320714444  Nguyễn Thị Thu  Nữ 26/10/1999 Quảng Nam 26SSC2

3 24207101918  Lê Nguyễn Kiều  Oanh 12/01/2000 Bình Định 26SSC2

4 2320715414  Lê Uyên  Phương 31/05/1999 Đà Nẵng 26SSC2

5 24207102212  Lê Thị  Phương 09/01/2000 Lâm Đồng 26SSC2

6 23203111558  Nguyễn Thị Mỹ  Quyên 06/03/1999 Gia Lai 26SSC2

7 24207116638  Võ Huỳnh Thảo  Quyên 13/03/2000 Đà Nẵng 26SSC2

8 2321714702  Mai Đăng  Sơn 27/11/1999 Đà Nẵng 26SSC2

9 23203211663  Hà Thị Thu  Thảo 25/02/1999 Quảng Nam 26SSC2

10 2320325295  Nguyễn Thị  Thảo 16/04/1999 Quảng Bình 26SSC2

11 24207100519  Nguyễn Thị Ngọc  Thoa 29/06/2000 Bình Định 26SSC2

12 24202615628  Lê Thị Diễm  Thúy 01/01/2000 Quảng Nam 26SSC2

13 24207106066  Ngô Thị Xuân  Triều 19/03/2000 Đà Nẵng 26SSC2

14 24205114610  Nguyễn Thị Thảo  Vân 06/11/2000 Quảng Trị 26SSC2

15 24202702353  Đinh Đông  Vi 20/12/2000 Gia Lai 26SSC2

16 24207106064  Nguyễn Thị Phương  Vi 14/08/2000 Đà Nẵng 26SSC2

17 23207110923  Trần Thị Hà  Vinh 17/08/1999 Quảng Nam 26SSC2

18 24217115212  Nguyễn Duy  Xinh 12/10/2000 Quảng Nam 26SSC2

19 2320713535  Nguyễn Thị Diệu  Ái 23/09/1999 Đà Nẵng 26SYC2

20 2320863752  Phan Thị Thu  Hương 08/10/1999 DakLak 26SYC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 507/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
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SINH

NƠI
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LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202607108  Trịnh Thị Phương  Anh 21/02/2000 Nam Định 26SYC2

2 24207105893  Đặng Thị Ngọc  Diệp 26/09/2000
Thừa Thiên

Huế
26SYC2

Chuyển qua
10/4/21

3 2321514674  Phan Cảnh  Đức 01/01/1999 TT Huế 26SYC2

4 2321158409  Trần Lê Đình  Duy 28/04/1998 Quảng Nam 26SYC2

5 2321714385  Đỗ Ngọc  Duy 12/04/1999 Đà Nẵng 26SYC2

6 2320264348  Nguyễn Thị Thu  Hiền 12/07/1999 Quảng Trị 26SYC2

7 24202602557  Lê Thị Thanh  Hiền 25/02/2000 Nghệ An 26SYC2

8 24205209906  Phan Thị  Hiếu 14/11/1998 Gia Lai 26SYC2

9 23205312166  Nguyễn Thị Thu  Huệ 04/12/1999 Kon Tum 26SYC2

10 24202605543  Lê Thị Thu  Hương 30/05/2000 Quảng Nam 26SYC2

11 2320716789  Trần Thị Mỹ  Linh 21/08/1999 Quảng Nam 26SYC2

12 2320513712  Hoàng Bích  Loan 13/10/1999 Thái Bình 26SYC2

13 24217216238  Trần Quang  Minh 22/10/2000 Đà Nẵng 26SYC2

14 2321174671  Nguyễn Văn  Nam 09/09/1999 Quảng Nam 26SYC2

15 23202712131  Phùng Thị Thanh  Nhàn 28/12/1998 Bình Định 26SYC2

16 2321625340  Tôn Long  Nhật 26/10/1999 Quảng Ngãi 26SYC2

17 24205312020  Phan Thị Tuyết  Nhi 02/06/1999 Quảng Nam 26SYC2

18 24207215630  Bùi Hoàng  Oanh 22/11/2000 Quảng Ngãi 26SYC2

19 24205215867  Phạm Thị  Phương 20/05/2000 Quảng Ngãi 26SYC2

20 2321173808  Ngô Ngọc  Quang 17/11/1999 Đà Nẵng 26SYC2

21 24202612698  Thới Thị Như  Quỳnh 01/09/2000 Quảng Ngãi 26SYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 507/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC
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NƠI
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LỚP
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202616224  Ngô Thị Thu  Sương 29/05/2000 Đà Nẵng 26SYC2

2 24207206446  Đinh Thị Băng  Tâm 19/05/2000 Quảng Nam 26SYC2

3 2321165114  Nguyễn Văn  Tấn 26/03/1999 Bình Định 26SYC2

4 23205211405  Nguyễn Anh  Thư 15/06/1999 Quảng Ngãi 26SYC2

5 2320223508  Trịnh Minh  Thương 03/11/1999 DakLak 26SYC2

6 2320519528  Hồ Thị Thanh  Thúy 08/12/1999 Quảng Nam 26SYC2

7 2321618551  Phạm Ngọc  Tiến 06/06/1999 Quảng Bình 26SYC2

8 24217102205  Hà Trung  Tiến 10/07/2000 Bình Định 26SYC2
Chuyển qua
10/4/21

9 24202501691  Nguyễn Thị Thùy  Trang 12/07/2000 Gia Lai 26SYC2

10 23207110541  Trần Thị Thục  Trinh 21/10/1999 Đà Nẵng 26SYC2

11 24202606092  Nguyễn Thị Thùy  Trinh 05/10/2000 Đà Nẵng 26SYC2

12 2321179683  Lê Văn  Tư 01/06/1998 Quảng Nam 26SYC2

13 2321613788  Nguyễn Văn Hoàng  Anh 06/11/1999 Quảng Nam 26TBN8

14 2320716621  Nguyễn Ngọc  Ánh 08/05/1999 Thanh Hóa 26TBN8

15 2320714376  Nguyễn Thị Thanh  Bình 11/06/1999 Quảng Nam 26TBN8

16 24202116548  Nguyễn Thị Thúy  Diễm 28/08/2000 Quảng Nam 26TBN8

17 24265203059  Nguyễn Khánh Kiều Vân 22/07/1995 Quảng Nam 26TBN2 Thi ghép

18 2320315628  Trương Bảo  Khánh 29/01/1999 Quảng Nam 26TBN5 Thi ghép

19 24207116367  Lê Tường  Vi 19/07/2000 Đà Nẵng 26TBN6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 6



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 610/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23202711477  Trương Thị Kỳ  Duyên 18/05/1998 Quảng Ngãi 26TBN8

2 23207111383  Lê Thị Thu  Giang 25/10/1999 Quảng Nam 26TBN8

3 2320653451  Mai Thị Minh  Hạnh 22/03/1999 Quảng Nam 26TBN8

4 2320215153  Nguyễn Thị Hoài  Hảo 04/01/1999 Bình Định 26TBN8

5 23203111448  Đào Thị Kim  Hòa 03/10/1999 Quảng Ngãi 26TBN8

6 24217207227  Đặng Đức  Hùng 14/01/2000 Hà Tĩnh 26TBN8

7 24202100366  Nguyễn Thị  Huyền 10/02/2000 Đắk Lắk 26TBN8

8 24205115539  Trương Thị Ngọc  Huyền 19/06/2000 Quảng Nam 26TBN8

9 24213700077  Bùi Quốc  Khánh 31/08/2000 Ninh Thuận 26TBN8

10 2321170854  Phan Trung  Linh 05/07/1999 Nghệ An 26TBN8

11 2321713565  Nguyễn Quốc  Linh 21/02/1999 Đà Nẵng 26TBN8

12 2321713965  Trịnh Hoàng  Long 04/03/1999 Đà Nẵng 26TBN8

13 24203115883  Ngô Thị Thảo  Ly 20/10/2000 Quảng Nam 26TBN8

14 23203111721  Nguyễn Ngọc Trà  My 28/07/1999 Quảng Ngãi 26TBN8

15 24205105764  Lương Thanh Cát  My 09/12/2000 Quảng Nam 26TBN8

16 2221532395  Trần Minh  Nhật 16/05/1998 Quảng Trị 26TBN8
Chuyển qua
05/4/21

17 24207216515  Đỗ Thị Diễm  Phúc 02/11/2000 Gia Lai 26TBN8

18 2320714699  Đặng Thị Tố  Quyên 25/08/1999 Đà Nẵng 26TBN8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 7



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 610/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
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NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
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BT

SỐ
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KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205104672  Phạm Nguyễn Như  Quỳnh 11/06/2000 Đà Nẵng 26TBN8

2 24202100872  Nguyễn Thị  Tĩnh 13/08/2000 Quảng Ngãi 26TBN8

3 2320521565  Cao Thị  Trâm 24/04/1999 Quảng Nam 26TBN8

4 24205105785  Văn Thị  Trinh 26/03/2000 Quảng Nam 26TBN8

5 2321612753  Trần Nguyên  Vũ 02/08/1999 Quảng Nam 26TBN8

6 2320712320  Đỗ Thị  Vui 25/08/1999 Thanh Hóa 26TBN8

7 24212100231  Trần Kim Việt  Vương 25/01/2000 Bình Định 26TBN8

8 24202116491  Lâm Thị Kim  Yến 21/05/1999 Quảng Nam 26TBN8

9 23202111689  Hoàng Thị Kim  Thúy 10/09/1999 TT Huế 26THT4 Thi ghép

10 2320713297  Nguyễn Thị Anh  Thư 15/09/1999 Đà Nẵng 26THT5 Thi ghép

11 2320716839  Nguyễn Thị Thu  Vàng 26/03/1999 Quảng Ngãi 26THT5 Thi ghép

12 2320714854  Võ Minh  Nhã 18/09/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

13 23207111623  Lê Thị Hoàng  Như 27/02/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

14 2320714859  Lê Nguyễn Hoài  Phương 11/09/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

15 2220523030  Hoàng Thị Phương  Thảo 24/08/1998 Quảng Nam 26THT6 Thi ghép

16 24203112656  Lưu Diễm  Quỳnh 25/10/2000 Đắk Lắk 26THT7 Thi ghép

17 24203116163  Phan Thị Hòa  Thuận 17/06/2000 Quảng Nam 26THT7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 623/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321214753  Ngô Văn  Đạt 25/09/1998 TT Huế 26TYC9

2 24207204456  Nguyễn Thị Việt  Hà 10/02/2000 Đà Nẵng 26TYC9

3 24203109983  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 28/08/2000 Hà Tĩnh 26TYC9

4 24205216091  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 09/04/2000 Đắk Lắk 26TYC9

5 24212506999  Lê Vinh  Hiển 26/03/2000 Quảng Nam 26TYC9

6 2321865064  Hồ Thái  Hòa 30/07/1999 Quảng Ngãi 26TYC9

7 24202608561  Trần Thị Thanh  Hoài 20/04/2000 Đà Nẵng 26TYC9

8 23215112106  Bùi Mạnh  Hùng 23/10/1999 Quảng Ngãi 26TYC9

9 24207210923  Dương Thị Thùy  Linh 13/09/2000 Gia Lai 26TYC9

10 24205211613  Mạc Thị Kim  Ngân 18/10/2000 Đà Nẵng 26TYC9

11 2321113355  Lê Sinh  Nhân 26/12/1999 Bình Định 26TYC9

12 24202612543  Trần Thị  Phương 24/08/2000 Ninh Bình 26TYC9

13 2326521098  Nguyễn Thị  Thanh 14/03/1983 Đà Nẵng 26TYC9

14 2320528980  Nguyễn Thị Lan  Anh 19/06/1999 Quảng Ngãi 26TSC3 Thi ghép

15 2320519558  Bùi Thị  Huệ 20/01/1998 DakLak 26TYC7 Thi ghép

16 2320513244  Dương Từ Thị Ngọc Tuyền 13/08/1999 Đà Nẵng 26TYC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 06/04/2021  - Phòng : 623/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202604865  Trần Thị  Thanh 28/02/2000 Nghệ An 26TYC9

2 24205206487  Lê Tự Nhất  Thanh 17/07/2000 Đà Nẵng 26TYC9

3 2321211278
 Dương Ngọc
Phương

 Thành 05/08/1999 Đà Nẵng 26TYC9

4 24205206738  Trần Nguyễn Ngọc  Thủy 25/09/2000 Đắk Lắk 26TYC9

5 24204304458  Phan Công  Tiến 17/03/2000 Quảng Nam 26TYC9

6 24207115631  Nguyễn Thị Hồng  Trâm 05/12/2000 Đà Nẵng 26TYC9

7 2320514224  Nguyễn Huỳnh Bảo  Trân 13/07/1999 Đà Nẵng 26TYC9

8 2320512778  Trần Thị Thu  Trang 09/04/1999 Quảng Nam 26TYC9

9 2320513014  Lê Thị Huyển  Trang 13/11/1999 Bình Định 26TYC9

10 24205213947  Phan Thùy  Trang 01/10/2000 Quảng Nam 26TYC9

11 23205210029  Phạm Nguyên Tú  Trúc 24/01/1999 Nam Định 26TYC9

12 24205216241  Nguyễn Mỹ  Uyên 16/06/2000 Hà Nội 26TYC9

13 24205214894  Trần Nguyễn Hạ  Vy 04/08/2000 Khánh Hòa 26TYC9

14 2320528929  Lê Thuỳ Bảo  Huyền 18/10/1999 Lâm Đồng ITA.61B
Từ 17/5/20
qua

15 23205210204  Trần Thị Xuân  Lộc 01/07/1999 Quảng Nam ITA.61B
Từ 17/5/20
qua

16 2221522888  Huỳnh Ngọc  Tâm 19/05/1998 Quảng Nam ITA.84A Thi ghép

17 2320262835  Nguyễn Thị Thu  Hiền 01/11/1998 Gia Lai ITA.91A Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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